
 

Số hộ
Kinh 

phí 

Số lượt 

học sinh
Kinh phí 

Số 

học 

sinh

Kinh 

phí 
Số 

học sinh

Kinh 

phí 
Số 

học sinh

Kinh 

phí 
Số 

học sinh

Kinh 

phí Số hộ
Kinh phí

1 2 3=4+18 4=6+8 5 6
7=9+11

+13+15

8=10+12

+14+16
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Xã ………

2 Xã ……..

3 ……….

TỔNG CỘNG

Mẫu biểu số 01

Hỗ trợ chi phí học tập

Tổng số

Trong đó

Hỗ trợ từ 

tháng 01-5/2019

Hỗ trợ từ

 tháng 9-12/2019

Hỗ trợ từ 

tháng 01-5/2020

Hỗ trợ từ

 tháng 9-12/2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH 

THOÁT NGHÈO ĐỒNG THỜI THOÁT CẬN NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO 02 NĂM LIÊN TỤC 2016 - 2017 

BỊ BỎ SÓT

(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện)

STT

Địa 

phương

Tổng 

kinh phí 

(Tr. đồng)

Hỗ trợ hộ gia đình thoát nghèo đồng thời  thoát cận nghèo  02 năm liên tục 2016-2017 

đến năm 2019 đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bị bỏ sót chưa được hỗ trợ
Hỗ trợ hộ gia 

đình thoát cận 

nghèo  02 năm 

liên tục 2016-

2017 đến năm 

2019 đủ điều kiện 

thụ hưởng chính 

sách bị bỏ sót 

chưa được hỗ trợ

Ghi 

chúKinh phí 

(Tr. đồng)

Hỗ trợ 

hộ gia đình



Số lượt học sinh
Kinh phí 

(Tr. đồng)

Số 

học sinh

Kinh phí 

(Tr. đồng)

Số 

học sinh

Kinh phí 

(Tr. đồng)

1 2 3=5+7 4=6+8 5 6 7 8 9

1 Xã ………

2 Xã ………

Mẫu biểu số 02

KẾT QUẢ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM THỨ HAI CHO TRẺ EM HỌC MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH PHỔ THÔNG

THUỘC HỘ GIA ĐÌNH THOÁT NGHÈO ĐỒNG THỜI THOÁT CẬN NGHÈO 02 NĂM LIÊN TỤC 2016 - 2017 

(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện)

Trong đó

Tổng sốSTT Địa phương Ghi chú

TỔNG CỘNG

Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông năm thứ hai

(thuộc hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo đã thụ hưởng chính sách năm 2018)

Hỗ trợ từ  tháng 01-5/2020 Hỗ trợ từ  tháng 9-12/2020



 

Số hộ
Kinh phí 

(Tr. đồng)

Số lượt 

học sinh

Kinh phí 

(Tr. đồng)

Số 

học sinh

Kinh phí 

(Tr. đồng)

Số 

học sinh

Kinh phí 

(Tr. đồng)
Số hộ

Kinh phí

(Tr. đồng)

1 2 3=4+14 4=6+8 5 6 7=9+11 8=10+12 9 10 11 12 13 14 15

1 Xã ………..

2 Xã ………..

3 ……

Mẫu biểu số 03

STT

Hỗ trợ hộ gia đình thoát nghèo đồng thời

 thoát cận nghèo 02 năm liên tục 2017 - 2018 đến năm 2020 đủ điều kiện hưởng chính sách

Hỗ trợ chi phí học tập

Địa phương
 Kinh phí 

(Tr. đồng)

Hỗ trợ 

hộ gia đình Tổng số Hỗ trợ từ

 tháng 9-12/2020

Tổng 

 kinh phí 

(Tr. 

đồng)

Hỗ trợ hộ gia đình 

thoát cận nghèo 02 

năm liên tục 2017 - 

2018 đến năm 2020 

đủ điều kiện hưởng 

chính sách

Ghi 

chú

TỔNG CỘNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, BIỂU DƯƠNG, 

KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH THOÁT NGHÈO ĐỒNG THỜI THOÁT CẬN NGHÈO, 

THOÁT CẬN NGHÈO 02 NĂM LIÊN TỤC 2017 - 2018

(Kèm theo Công văn số           /UBND ngày       /02/2025 của UBND huyện)

Trong đó

Hỗ trợ từ 

tháng 01-5/2020
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